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LỜI NÓI ĐẦU 
 

Tiếp theo ba ấn phẩm: "Tổng điều 
tra dân số và nhà ở 0 giờ ngày 01 
tháng 4 năm 2009: Quá trình thực hiện 
và kết quả sơ bộ", cuốn sách bỏ túi 
"Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt 
Nam năm 2009: Một số chỉ tiêu chủ 
yếu" và "Tổng điều tra dân số và nhà ở 
Việt Nam năm 2009: Các kết quả chủ 
yếu", ngay sau khi hoàn tất công tác 
tổng hợp kết quả điều tra toàn bộ, Ban 
Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở 
Trung ương tiến hành biên soạn và 
xuất bản ấn phẩm thứ tư với tên gọi 
"Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt 
Nam năm 2009: Kết quả toàn bộ".   

 
 
 

Ấn phẩm gồm 16 biểu tổng hợp, 
trình bày các kết quả chủ yếu nhất của 
cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở 
năm 2009 theo các cấp hành chính.  

 
 
Nhân dịp công bố kết quả điều tra 

toàn bộ của cuộc Tổng điều tra dân số 
và nhà ở năm 2009, thay mặt Ban Chỉ 
đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở 
Trung ương, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn 
chân thành đến toàn thể nhân dân đã 
nhiệt tình ủng hộ cuộc Tổng điều tra. 
Tôi xin cảm ơn gần 30 vạn điều tra 
viên, tổ trưởng và cán bộ điều tra đã 
làm việc với tinh thần trách nhiệm cao 
để thu thập thông tin có chất lượng 
cho cuộc Tổng điều tra. Tôi cũng xin 
cảm ơn Quỹ Dân số Liên hợp quốc và 
các tổ chức khác của Liên Hợp Quốc 
đã dành những trợ giúp kỹ thuật có 
hiệu quả cho cuộc Tổng điều tra năm 
2009 của Việt Nam. 

 
 

 FOREWORD 
 

Following three publications: “The 
2009 Vietnam Population and Housing 
Census of 00.00 hours 1st April 2009: 
Implementation and Preliminary 
Result”, pocketbook “The 2009 
Vietnam Population and Housing 
Census: Some key indicators” and 
“The 2009 Vietnam Population and 
Housing Census: Major Findings”, 
immediately after the completion of 
completed tabulations, the Central 
Population and Housing Census 
Steering Committee has undertaken 
the task of compiling and publishing 
the fourth report entitled “The 2009 
Vietnam Population and Housing 
Census: Completed Results”.  

 
The publication includes 16 detail 

tabulations, presents the most major 
results of the 2009 Vietnam Population 
and Housing Census by administrative 
levels.  

 
On the opportunity of dissemina-

tion of completed results of the 2009 
Vietnam Population and Housing 
Census, on behalf of the Central 
Population and Housing Census 
Steering Committee, I would like to 
express my sincere thanks to people 
throughout the country for their 
enthusiastic support to the census. I 
would like to thank nearly 300,000 
enumerators, supervisors and census 
staffs who worked with high 
responsibility to collect well-quality 
information for the Census. Special 
thanks are also extended to the United 
Nations Population Fund and other 
United Nations organizations for 
effective technical support to the 2009 
Vietnam Census.  
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Tôi đánh giá cao và cảm ơn các 
cán bộ của Tổng cục Thống kê ở 
Trung ương và ở địa phương, những 
người đã làm việc với lòng nhiệt tình 
và tận tâm cho sự thành công của 
cuộc Tổng điều tra dân số năm 2009 
nói chung và cho sự ra đời của cuốn 
sách này nói riêng. Tôi cũng cảm ơn 
các cán bộ của các Trung tâm xử lý 
thông tin của Tổng cục Thống kê, Bộ 
Quốc phòng và Bộ Công an, đã làm 
việc khẩn trương, tích cực góp phần 
hoàn thành công tác xử lý số liệu toàn 
bộ của cuộc Tổng điều tra theo đúng 
kế hoạch đã đề ra. 

 
Chúng tôi rất hân hạnh được ra 

mắt bạn đọc trong và ngoài nước một 
ấn phẩm có lượng thông tin phong phú 
và chi tiết. Mặc dù có nhiều cố gắng 
trong việc biên soạn tài liệu, song khó 
tránh khỏi thiếu sót và hạn chế, nhất là 
đối với các yêu cầu sử dụng thông tin 
chuyên sâu. Chúng tôi mong nhận 
được ý kiến đóng góp của bạn đọc để 
rút kinh nghiệm cho các xuất bản 
phẩm tiếp theo của cuộc Tổng điều tra.

 
 
 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ 

NHÀ Ở TRUNG ƯƠNG 
 

Nguyễn Đức Hoà 
THỨ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

KIÊM TỔNG CỤC TRƯỞNG 
TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

      I highly appreciate and thank the 
staffs of the General Statistics Office at 
the central and local level, who have 
worked with their enthusiasm and 
whole-heartedness for success of the 
2009 Census generally and for release 
of this publication particularly. My 
sincere thanks are also gone to all 
staffs from Data Processing Centers of 
the General Statistics Office, the 
Ministry of Defense and Ministry of 
Police for their prompt and active work 
that contributed to completion of 
completed data processing of the 
Census as planned.  

 
It gives us great pleasure to 

present to all users within and outside 
Viet Nam such an informative and 
detailed publication. Despite our great 
efforts in compiling the report, we are 
unable to avoid shortcomings and 
limitations, especially for requirement 
of specific information. We wish to 
receive constructive comments from all 
users so we can draw helpful lessons 
for producing subsequent census 
publications. 

 
DEPUTY CHAIRMAN 

OF THE CENTRAL POPULATION AND 
HOUSING CENSUS STEERING COMMITTEE 

 
 

Nguyen Duc Hoa 
 

DEPUTY MINISTER  
MINISTRY OF PLANNING AND 

INVESTMENT CUM DIRECTOR GENERAL  
OF THE GENERAL STATISTICS OFFICE 
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BẢN ĐỒ VIỆT NAM - MAP OF VIETNAM 
 

 

 
 

 
V1. Trung du và miền núi phía Bắc 
      Northern Midlands and Mountains 

02. Hà Giang 
04. Cao Bằng 
06. Bắc Kạn 
08. Tuyên Quang 
10. Lào Cai 
11. Điện Biên  
12. Lai Châu 
14. Sơn La 
15. Yên Bái 
17. Hoà Bình 
19. Thái Nguyên 
20. Lạng Sơn 
24. Bắc Giang 
25. Phú Thọ 

V2. Đồng bằng sông Hồng 
      Red River Delta 

01.  Hà Nội 
22. Quảng Ninh 
26. Vĩnh Phúc 
27. Bắc Ninh 
30. Hải Dương 
31. Hải Phòng 
33. Hưng Yên 
34. Thái Bình 
35. Hà Nam 
36. Nam Định 
37. Ninh Bình 

V3. Bắc Trung Bộ và DH miền Trung  
      North and South Central Coast 

38. Thanh Hoá 
40. Nghệ An 
42. Hà Tĩnh 
44. Quảng Bình 
45. Quảng Trị 
46. Thừa Thiên Huế 
48. Đà Nẵng 
49. Quảng Nam 
51. Quảng Ngãi 
52. Bình Định 
54. Phú Yên 
56. Khánh Hoà 
58. Ninh Thuận 
60. Bình Thuận 

V4.Tây Nguyên - Central Highlands 
62. Kon Tum 
64. Gia Lai 
66. Đắk Lắk 
67. Đắk Nông 
68. Lâm Đồng 

V5. Đông Nam Bộ - Southeast 
70. Bình Phước 
72. Tây Ninh 
74. Bình Dương 
75. Đồng Nai 
77. Bà Rịa-Vũng Tàu 
79. Tp Hồ Chí Minh 

V6. ĐB sông Cửu Long   
       Mekong River Delta 
80. Long An 
82. Tiền Giang 
83. Bến Tre 

 
84. Trà Vinh 
86. Vĩnh Long 
87. Đồng Tháp 
89. An Giang 
91. Kiên Giang 

 
92. Cần Thơ 
93. Hậu Giang 
94. Sóc Trăng 
95. Bạc Liêu 
96. Cà Mau 

* Theo quy định của Nghị định 92/NĐ-CP ngày 7 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ, vùng Đông Bắc và vùng Tây Bắc được quy hoạch lại 
thành vùng mới có tên gọi là Trung du và miền núi phía Bắc; vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ được quy hoạch lại thành vùng mới có tên 
gọi Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung;  Quảng Ninh được chuyển từ vùng Đông Bắc về Đồng bằng sông Hồng; Ninh Thuận và Bình 
Thuận chuyển từ Đông Nam Bộ về Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. 

* According to regulations in Government Decree No. 92/ND-CP dated 7 September, 2006, the Northeast and Northwest regions are merged 
to form the Northern Midlands and Mountains; the North Central Coast and South Central Coast have been combined to form the new region 
with the name North and South Central Coast. Quang Ninh has been moved from the Northern Mountains region to the Red River Delta. Ninh 
Thuan and Binh Thuan provinces have been moved from the Southeast to the North and South Central Coast region. 
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8
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1

1 
30

0
67

7
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3
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1
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0
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34
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-
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 C

A
O

 B
Ằ

N
G

a)
 T
ổn

g 
số

 - 
To

ta
l

6 
87

4
4 

46
1

2 
41

3
28

 8
09

13
 5

71
15

 2
38

5 
81

7
2 

33
6

3 
48

1
11

 0
81

6 
33

8
4 

74
3

15
-1

7
11

9
2

2
1

1
-

-
-

-
-

-

18
-1

9
55

48
7

85
56

29
13

8
5

9
3

6

20
-2

1
12

5
10

1
24

96
7

42
8

53
9

14
5

61
84

15
7

8

22
-2

4
48

0
38

2
98

3 
24

4
1 

44
3

1 
80

1
1 

09
2

37
1

72
1

54
1

21
1

33
0

25
-2

9
81

2
61

3
19

9
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56
0

2 
31

1
2 

24
9

1 
32

4
54

6
77

8
1 

84
8

84
0

1 
00

8

30
+

5 
39

1
3 

30
8

2 
08

3
19

 9
51

9 
33

2
10

 6
19

3 
24

3
1 

35
0

1 
89

3
8 

66
8

5 
27

7
3 

39
1

b)
 T

hà
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 th
ị -
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rb

an
3 

19
6

2 
00

2
1 

19
4

11
 6

05
5 

06
2

6 
54

3
2 

56
4

1 
01

4
1 

55
0

6 
52

2
3 

46
7

3 
05

5

15
-1

7
2

2
-

1
-

1
-

-
-

-
-

-

18
-1

9
20

18
2

25
18

7
5

3
2

4
1

3

20
-2

1
35

28
7

34
7

15
5

19
2

69
37

32
9

3
6

22
-2

4
15

9
13

7
22

1 
09

3
45

2
64

1
45

9
16

4
29

5
32

6
11

7
20

9

25
-2

9
28

4
22

7
57

1 
67

7
75

9
91

8
55

9
22

3
33

6
1 
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0

49
1

58
9

30
+

2 
69

6
1 

59
0

1 
10

6
8 

46
2

3 
67

8
4 
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47

2
58

7
88

5
5 

10
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85

5
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24
8

c)
 N
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g 
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ôn
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R

ur
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3 
67

8
2 

45
9
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21
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9
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69
5

3 
25

3
1 

32
2
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93

1
4 

55
9
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87

1
1 

68
8
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-1

7
9

7
2

1
1

-
-

-
-

-
-

-

18
-1

9
35

30
5

60
38

22
8

5
3

5
2

3

20
-2

1
90

73
17

62
0

27
3

34
7

76
24

52
6

4
2

22
-2

4
32

1
24

5
76

2 
15

1
99

1
1 

16
0

63
3

20
7

42
6

21
5

94
12

1

25
-2

9
52

8
38

6
14

2
2 

88
3

1 
55

2
1 

33
1

76
5

32
3

44
2

76
8

34
9

41
9

30
+

2 
69

5
1 

71
8

97
7

11
 4
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5 
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5
1 
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3
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2
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6.
 B
Ắ

C
 K
Ạ

N

a)
 T
ổn

g 
số

 - 
To

ta
l

2 
72

0
1 

82
9

89
1

13
 3

17
6 

76
5

6 
55

2
3 

53
9

1 
36

5
2 

17
4

6 
46

7
3 

74
7

2 
72

0

15
-1

7
10

5
5

5
2

3
-

-
-

-
-

-

18
-1

9
33

25
8

48
22

26
9

2
7

2
-

2

20
-2

1
71

46
25

74
8

29
5

45
3

14
1

50
91

17
5

12

22
-2

4
23

3
18

3
50

2 
01

4
86

7
1 

14
7

55
5

23
3

32
2

37
5

15
4

22
1

25
-2

9
41

7
32

4
93

2 
50

7
1 

31
1

1 
19

6
71

7
28

2
43

5
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29
5

65
2

64
3
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+

1 
95

6
1 

24
6

71
0

7 
99

5
4 

26
8

3 
72

7
2 

11
7

79
8

1 
31

9
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77
8
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93

6
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84
2

b)
 T

hà
nh
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ị -
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rb
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1 

08
3

72
2

36
1

4 
93

4
2 

28
9

2 
64

5
1 

37
3

55
7

81
6

4 
07

0
2 

19
5

1 
87

5

15
-1

7
1

1
-

2
1

1
-

-
-

-
-

-

18
-1

9
6

6
-

13
4

9
3

1
2

1
-

1

20
-2

1
12

10
2

20
4

85
11

9
51

23
28

12
3

9

22
-2
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76
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14
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9

24
8
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1
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0

93
11

7
21
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84

13
3
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-2
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13

3
10

2
31

81
1
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8
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3

26
1
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0

16
1

74
0

32
7

41
3
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+

85
5

54
1
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4

3 
26

5
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69
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84

8
34
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3 
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0

1 
78

1
1 

31
9
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 N

ôn
g 

th
ôn

 - 
R

ur
al

1 
63

7
1 

10
7

53
0

8 
38

3
4 

47
6

3 
90

7
2 

16
6

80
8

1 
35

8
2 

39
7

1 
55

2
84

5

15
-1

7
9

4
5

3
1

2
-

-
-

-
-

-

18
-1

9
27

19
8

35
18

17
6

1
5

1
-

1

20
-2

1
59

36
23

54
4

21
0

33
4

90
27

63
5

2
3

22
-2

4
15

7
12

1
36

1 
37

5
61

9
75

6
34

5
14

0
20

5
15

8
70

88

25
-2

9
28

4
22

2
62

1 
69

6
93

3
76

3
45

6
18

2
27

4
55

5
32

5
23

0

30
+

1 
10

1
70

5
39

6
4 

73
0

2 
69

5
2 
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5

1 
26

9
45

8
81

1
1 

67
8

1 
15

5
52

3
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N
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a)
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ổn

g 
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ta
l
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4
2 
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4

2 
12

0
30

 5
95

15
 3

31
15

 2
64

8 
42

3
3 

11
4

5 
30

9
13

 8
99

8 
20

9
5 

69
0

15
-1

7
10

9
1

9
6

3
1

1
-

-
-

-

18
-1

9
44

31
13

16
5

81
84

46
19

27
10

3
7

20
-2

1
13

1
10

5
26

1 
56

9
68

5
88

4
20

0
82
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8

41
11

30

22
-2

4
25

3
19

2
61

3 
41

9
1 
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6
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63

3
99

3
41

4
57

9
74

2
32

3
41

9
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9
47

9
36

8
11

1
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84
7

2 
62

0
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7

1 
92

9
86

6
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3

3 
39

4
1 
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7

1 
68

7
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+

4 
18

7
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9
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90

8
20
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86
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 1
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10
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4
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5
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7
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48
4

1 
33

7
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7

12
 4
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5 

87
3

6 
54

7
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33
9

1 
21

8
2 

12
1

7 
94

8
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47
2

3 
47

6

15
-1

7
1

1
-

2
1

1
-

-
-

-
-

-
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-1

9
10

7
3

58
30

28
23

10
13

5
1

4

20
-2

1
35

27
8

46
1

16
8

29
3

73
34

39
18

7
11

22
-2

4
77

61
16

99
0

50
4

48
6

38
5

17
0

21
5

38
7

16
0

22
7

25
-2

9
16

7
12

8
39

1 
62

0
85

6
76

4
76

7
33

8
42

9
1 

57
7

74
0

83
7

30
+

2 
19

4
1 

11
3

1 
08

1
9 

28
9

4 
31

4
4 

97
5

2 
09

1
66

6
1 

42
5

5 
96

1
3 

56
4

2 
39

7

c)
 N

ôn
g 

th
ôn

 - 
R

ur
al

2 
62

0
1 

64
7

97
3

18
 1

75
9 

45
8

8 
71

7
5 

08
4

1 
89

6
3 

18
8

5 
95

1
3 

73
7

2 
21

4

15
-1

7
9

8
1

7
5

2
1

1
-

-
-

-

18
-1

9
34

24
10

10
7

51
56

23
9

14
5

2
3
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-2

1
96

78
18

1 
10

8
51

7
59

1
12

7
48
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23

4
19

22
-2

4
17

6
13

1
45

2 
42

9
1 

28
2

1 
14

7
60

8
24

4
36

4
35

5
16

3
19

2

25
-2

9
31

2
24

0
72

3 
22

7
1 

76
4

1 
46

3
1 

16
2

52
8

63
4

1 
81

7
96

7
85

0

30
+

1 
99

3
1 

16
6

82
7

11
 2

97
5 
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9
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45

8
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6
2 

09
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10
. L

À
O

 C
A

I

a)
 T
ổn

g 
số

 - 
To

ta
l

4 
04

8
2 

61
1

1 
43

7
23

 5
74

12
 7

91
10

 7
83

7 
07

5
2 

85
8

4 
21

7
11

 8
06

7 
16

3
4 

64
3

15
-1

7
20

14
6

19
17

2
-

-
-

-
-

-

18
-1

9
69

58
11

17
0

95
75

27
17

10
5

3
2

20
-2

1
12

6
89

37
1 

07
6

47
5

60
1

22
9

81
14

8
40

26
14

22
-2

4
30

9
22

9
80

3 
15

2
1 

48
1

1 
67

1
1 

19
5

46
1

73
4

70
1

34
2

35
9

25
-2

9
53

5
41

1
12

4
4 

65
3

2 
39

5
2 
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8
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16

9
96

6
1 
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3
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59
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1 
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3

1 
15

9

30
+
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98

9
1 
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0

1 
17

9
14
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04
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32

8
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6
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45

5
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12

2
8 

46
8

5 
35

9
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9

b)
 T

hà
nh

 th
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rb
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2 
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1 
55

6
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3
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 8
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7 
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1

6 
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4
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9
2 

32
2

9 
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2
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4
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9
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1
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-
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-
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-
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9
25

21
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32
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7
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4
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1
46

30
16
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7
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5

30
2

12
3

43
80
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16

14

22
-2

4
14

0
97

43
1 

40
3

57
9

82
4

56
3
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8

35
5
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0

22
5

27
5

25
-2

9
29

1
21

2
79

2 
24

8
1 

00
6

1 
24

2
95

2
38

3
56

9
1 

78
1

90
7

87
4

30
+

2 
13

0
1 

19
2

93
8

9 
59

9
5 

17
1

4 
42

8
2 

05
4

73
8

1 
31

6
6 

84
5

4 
16

1
2 
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4

c)
 N

ôn
g 

th
ôn

 - 
R
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1 
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9
1 
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4
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72

9
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0
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9
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4

1 
47

9
1 
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5

2 
64

6
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85
1
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5

15
-1

7
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3
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1
-

-
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0
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-

-
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-
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2.
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À
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N

G
a)
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g 
số

 - 
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ta
l

48
8 

97
9

24
3 

32
1

24
5 

65
8

33
3 

72
6

19
0 

97
8

14
2 

74
8

15
4 

81
1

52
 1

63
10

2 
64

8
44

2
18

0
26

2
15

-1
9

82
 9

59
42

 8
27

40
 1

32
71

 6
31

39
 1

63
32

 4
68

11
 2

80
3 

64
5

7 
63

5
48

19
29

20
-2

9
13

1 
89

8
67

 9
45

63
 9

53
10

0 
80

5
58

 3
48

42
 4

57
30

 9
87

9 
54

9
21

 4
38

10
6

48
58

30
-3

9
10

6 
41

3
54

 1
92

52
 2

21
66

 1
07

39
 0

09
27

 0
98

40
 2

21
15

 1
46

25
 0

75
85

37
48

40
-4

9
80

 7
02

40
 3

35
40

 3
67

50
 6

55
29

 3
32

21
 3

23
30

 0
02

10
 9

83
19

 0
19

45
20

25

50
-5

9
40

 9
30

19
 3

73
21

 5
57

24
 9

80
13

 9
75

11
 0

05
15

 9
03

5 
37

7
10

 5
26

47
21

26

60
-6

9
25

 9
89

11
 4

33
14

 5
56

12
 5

74
7 

27
4

5 
30

0
13

 3
68

4 
14

0
9 

22
8

47
19

28

70
-7

4
8 

49
1

3 
43

6
5 

05
5

3 
49

3
2 

01
2

1 
48

1
4 

97
6

1 
41

8
3 

55
8

22
6

16
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-7
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6 
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2

2 
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1
3 
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1

2 
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3 
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7
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5
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0
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1
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3
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4.
 C

A
O

 B
Ằ

N
G

a)
 T
ổn

g 
số

 - 
To

ta
l

37
4 

89
2

18
4 

95
1

18
9 

94
1

30
9 

19
7

16
2 

04
1

14
7 

15
6

65
 6

10
22

 8
81

42
 7

29
85

29
56

15
-1

9
57

 4
19

29
 5

46
27

 8
73

53
 7

03
28

 2
81

25
 4

22
3 

71
0

1 
26

2
2 

44
8

6
3

3

20
-2

9
90

 1
36

47
 5

81
42

 5
55

77
 7

37
43

 1
68

34
 5

69
12

 3
85

4 
40

6
7 

97
9

14
7

7

30
-3

9
73

 9
72

37
 7

06
36

 2
66

59
 0

96
31

 0
87

28
 0

09
14

 8
58

6 
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1
8 

24
7

18
8

10

40
-4

9
69

 3
38

34
 2
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35

 0
69

58
 4

38
29
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88

28
 6
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10

 8
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4 
47

7
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41
6

7
4

3
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-5

9
37

 2
27

17
 6

58
19

 5
69

30
 7

12
15

 3
27

15
 3

85
6 

50
6

2 
32

8
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17
8

9
3

6
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-6

9
23

 5
04

9 
70

4
13

 8
00

17
 1

28
8 

03
2

9 
09

6
6 

36
3

1 
67

1
4 

69
2

13
1

12
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-7

4
9 
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0

3 
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3
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7

6 
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0
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8

3 
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2
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9
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+
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4
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7
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3
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 8
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 3
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5

2 
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1
14

3
11

15
-1

9
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8

4 
13

1
3 

82
7

7 
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9
4 
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7

3 
74

2
12

9
44
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-

-
-
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-2

9
14

 7
66

7 
48

1
7 

28
5

14
 3

61
7 

31
1

7 
05

0
40

1
16

8
23

3
4

2
2
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-3

9
13

 6
06

6 
67

7
6 
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9

13
 1
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6 

43
5

6 
67

3
49

6
24

1
25

5
2

1
1
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-4

9
14
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90

6 
89

6
7 

39
4

13
 8

54
6 
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4

7 
16

0
43

6
20

2
23

4
-

-
-
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-5

9
8 

35
4

4 
06

3
4 

29
1

8 
11

5
3 

97
6

4 
13

9
23

7
87

15
0

2
-

2

60
-6

9
4 

31
7

1 
83

0
2 

48
7

3 
99

4
1 

77
2

2 
22

2
32

2
58

26
4

1
-

1

70
-7

4
1 

48
5
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5

88
0

1 
22

2
56

0
66

2
25

9
45

21
4

4
-

4

75
-7

9
1 
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2

41
1

64
1

78
3

37
7

40
6

26
8

34
23

4
1

-
1

80
+

98
6

29
4

69
2

57
8

25
8

32
0
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8

36
37

2
-

-
-

c)
 N

ôn
g 

th
ôn

 - 
R

ur
al

30
8 

07
8

15
2 

56
3

15
5 

51
5

24
5 

35
3

13
0 

57
1

11
4 

78
2

62
 6

54
21

 9
66

40
 6

88
71

26
45

15
-1

9
49

 4
61

25
 4

15
24

 0
46

45
 8

74
24

 1
94

21
 6

80
3 

58
1

1 
21

8
2 

36
3

6
3

3
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-2

9
75

 3
70

40
 1
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35

 2
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63
 3

76
35

 8
57

27
 5

19
11

 9
84

4 
23

8
7 

74
6

10
5

5

30
-3

9
60

 3
66

31
 0

29
29

 3
37

45
 9

88
24

 6
52

21
 3

36
14

 3
62

6 
37

0
7 
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2

16
7

9

40
-4

9
55

 0
48

27
 3
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27
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44
 5
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23

 0
94
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 4
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10

 4
57

4 
27

5
6 

18
2

7
4

3

50
-5

9
28

 8
73

13
 5

95
15

 2
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 5
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11

 3
51
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 2
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6 

26
9

2 
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1
4 
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8

7
3

4
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-6

9
19

 1
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7 
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6 
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0
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4
6 
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4
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4 
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8
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9

2 
63

1
7

1
6
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9
6 
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3
3 
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7
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9
1 
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3
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6.
 B
Ắ

C
 K
Ạ

N
a)

 T
ổn

g 
số

 - 
To

ta
l

22
2 

71
4

11
1 

78
4

11
0 

93
0

20
0 

74
8

10
4 

27
4

96
 4

74
21

 8
97

7 
48

7
14

 4
10

69
23

46
15

-1
9

32
 0

72
16

 7
53

15
 3

19
31

 1
44

16
 4

43
14

 7
01

91
9

30
7

61
2

9
3

6

20
-2

9
55

 0
76

29
 1

37
25

 9
39

51
 2

59
27

 7
16

23
 5

43
3 

80
4

1 
41

6
2 

38
8

13
5

8

30
-3

9
48

 1
21

24
 7

30
23

 3
91

43
 3

53
22

 5
32

20
 8

21
4 

75
8

2 
19

3
2 

56
5

10
5

5

40
-4

9
42

 7
39

21
 3

25
21

 4
14

39
 1

17
19

 8
28

19
 2

89
3 

61
4

1 
49

3
2 

12
1

8
4

4

50
-5

9
21

 1
39

10
 1

61
10

 9
78

19
 1

11
9 

42
0

9 
69

1
2 

02
6

74
1

1 
28

5
2

-
2

60
-6

9
11

 9
56

5 
25

4
6 

70
2

9 
70

9
4 

66
7

5 
04

2
2 

23
7

58
5

1 
65

2
10

2
8

70
-7

4
4 

80
7

1 
98

2
2 

82
5

3 
42

4
1 

69
2

1 
73

2
1 

38
1

28
9

1 
09

2
2

1
1

75
-7

9
3 

46
3

1 
36

8
2 

09
5

2 
22

1
1 

16
6

1 
05

5
1 

23
9

20
2

1 
03

7
3

-
3

80
+

3 
34

1
1 

07
4

2 
26

7
1 

41
0

81
0

60
0

1 
91

9
26

1
1 

65
8

12
3

9

b)
 T

hà
nh

 th
ị -
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an
36

 8
19

17
 6

86
19

 1
33

35
 8

93
17

 4
25

18
 4

68
91

6
25

7
65

9
10

4
6

15
-1

9
4 

39
4

2 
12

1
2 

27
3

4 
35

9
2 

10
5

2 
25

4
34

15
19

1
1

-

20
-2

9
8 

77
5

4 
03

6
4 

73
9

8 
66

3
3 

98
8

4 
67

5
10

9
47

62
3

1
2

30
-3

9
8 

20
2

4 
07

6
4 

12
6

8 
07

1
4 

01
1

4 
06

0
13

0
64
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1

1
-

40
-4

9
7 

35
1

3 
63

7
3 
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4

7 
24

5
3 

58
8

3 
65

7
10

6
49

57
-

-
-

50
-5

9
4 
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0

2 
25

4
2 
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6

4 
29

2
2 
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4

2 
05

8
68
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48

-
-

-
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-6

9
1 
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9
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3

1 
09

6
1 
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7

83
3

1 
02

4
91

20
71

1
-

1

70
-7

4
73

0
30

6
42

4
65

4
29

5
35

9
76

11
65

-
-

-
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-7

9
51

9
21

9
30

0
42

3
20

7
21

6
94

12
82

2
-

2
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+
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9

18
4
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5
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9
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4

16
5
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8
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18

9
2

1
1
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g 

th
ôn

 - 
R

ur
al

18
5 

89
5
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 0
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91

 7
97

16
4 
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5
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 8
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78

 0
06
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Phụ lục 2 
CÁC ẤN PHẨM VÀ SẢN PHẨM ĐIỆN 

TỬ DÙNG CHO CUNG CẤP KẾT QUẢ 
TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở 

NĂM 2009 
 

 
I. KẾT QUẢ TỔNG HỢP SƠ BỘ 
 
1. Tổng điều tra dân số và nhà ở 0 
giờ ngày 01 tháng 4 năm 2009: Quá 
trình thực hiện và kết quả sơ bộ (8-
2009). Báo cáo gồm 3 phần như sau:  

 

Phần thứ nhất mô tả quá trình thực 
hiện cuộc Tổng điều tra dân số và nhà 
ở 2009, bao gồm: chuẩn bị và lập kế 
hoạch, tuyên truyền, thu thập thông tin 
và giám sát điều tra, xử lý và tổng hợp 
số liệu, đánh giá và thẩm định kết quả, 
kế hoạch công bố kết quả Tổng điều 
tra dân số và nhà ở 2009.  

 

Phần thứ hai đưa ra một số chỉ tiêu 
cơ bản được tổng hợp thủ công ngay 
sau khi công tác điều tra tại địa bàn kết 
thúc, bao gồm tổng số dân chia theo 
giới tính, tỷ lệ tăng dân số bình quân 
năm thời kỳ 1999-2009, tỷ số giới tính, 
và mật độ dân số chia theo tỉnh/thành 
phố và thành thị/nông thôn.  

 

Phần thứ ba gồm phụ lục và phiếu 
điều tra.  
 
II. KẾT QUẢ SUY RỘNG MẪU 15% 
 
 
2. Hệ thống biểu suy rộng mẫu (2-
2010) 

Đây là tập biểu số liệu chi tiết, tổng 

 Annex 2 
PUBLICATIONS AND ELECTRONIC 
PRODUCTS FOR DISSEMINATING 
THE RESULTS OF THE 2009 VIET 
NAM POPULATION AND HOUSING 

CENSUS 
 

I. PRELIMINARY RESULTS 
 
1. The 2009 Vietnam Population and 
Housing Census of 00.00 hours 1st 
April 2009: Implementation and 
Preliminary Result (8-2009). The 
report includes three parts as follows: 

Part I presents implementation of 
the 2009 Vietnam Population and 
Housing Census, including: planning 
and preparation, publicity, enumeration 
fieldwork and monitoring activities, 
data processing and tabulation, 
evaluation and appraisal of the census 
result, plan for dissemination of the 
census result. 

 Part II presents some basic 
indicators, based on a manual count 
which was undertaken immediately 
after the completion of the census 
fieldwork, including total population by 
sex, annual average growth rate of 
population in 1999-2009, sex ratio, and 
population density tabulated by 
province/city and urban/rural areas.  

Part III comprises annexes and 
questionnaires.  
 
II. EXPANDED 15% SAMPLE 
RESULTS 
 
2. Expanded sample data tabulation 
(2-2010) 

This is a set of detailed data tables, 
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hợp cho cấp toàn quốc, cấp vùng và 
cấp tỉnh, chia theo thành thị và nông 
thôn. Hệ biểu này hiện đang lưu giữ tại 
Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê 
các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung 
ương.  
 
 
3. Tổng điều tra dân số và nhà ở 
Việt Nam năm 2009: Các kết quả chủ 
yếu (6-2010). Báo cáo này có 4 phần: 

Ngoài phần “Giới thiệu chung”, 
Phần I bao gồm 2 chương. Chương 1 
trình bày chi tiết về quá trình tổ chức, 
chỉ đạo và thực hiện cuộc TĐT. 
Chương 2 mô tả phương pháp thiết 
kế, ước lượng và đánh giá kết quả 
điều tra mẫu. Phần II bao gồm 7 
chương, phân tích các kết quả chủ yếu 
bao gồm: quy mô và cơ cấu dân số, 
mức sinh, mức độ chết, di cư và đô thị 
hóa, giáo dục và đào tạo, lao động và 
việc làm, nhà ở của hộ dân cư. Phần 
III đưa ra một số biểu kết quả điều tra 
mẫu. Phần IV gồm các phụ lục. 
 
 
 
4. Cuốn sách bỏ túi “Tổng điều tra 
dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: 
Một số chỉ tiêu chủ yếu” (6-2010) 

 

Trình bày ngắn gọn, in mầu, gồm 
một số chỉ tiêu quan trọng của cuộc 
Tổng điều tra được chọn lọc từ kết quả 
điều tra mẫu và kết quả điều tra toàn 
bộ. 

 
 
 
 

tabulated for the national, regional and 
provincial levels and separated by 
urban and rural areas. These data 
tables are currently kept at the General 
Statistics Office and Provincial 
Statistics Offices under directly the 
Central Government. 
 
3. The 2009 Vietnam Population and 
Housing Census: Major Findings (6-
2010). This report includes 4 parts: 

Apart from “Overview”, Part I 
consists of 2 chapters. Chapter 1 
presents a detailed description of 
census organization, steering and 
implementation. Chapter 2 describes 
methodology of census sample result’s 
design, estimation and evaluation. Part 
II includes 7 chapters, analyzes major 
results such as: population size and 
structure, fertility, mortality, migration 
and urbanization, education and 
training, labour force and employment, 
housing of inhabitants households. 
Part III presents some sample results 
statistical tables. Part IV shows 
annexes. 
 
4. Pocketbook entitled “The 2009 
Vietnam Population and Housing 
Census: Some key indicators” (6-
2010) 

This is a brief and colourful 
presentation. This publication 
comprises some important indicators 
of the census selected from the 
sample and completed results. 
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III. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA TOÀN BỘ 
 
5. Tổng điều tra dân số và nhà ở 
Việt Nam năm 2009: Kết quả toàn bộ 
(6-2010) 

Tài liệu trình bày hệ biểu tổng hợp 
cho cấp trung ương, tỉnh và biểu dân 
số chia theo thành thị/nông thôn, giới 
tính và đơn vị hành chính cấp huyện. 
 
6. Atlas điện tử số liệu Tổng điều tra 
dân số và nhà ở năm 2009 (12-2010) 
 
 
7. Dự báo dân số Việt Nam thời kỳ 
2009-2049 (12-2010) 

Dự báo dân số cho cấp toàn quốc, 
vùng và tỉnh.   
 
 
IV. CÁC CHUYÊN KHẢO CỦA TỔNG 
ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 
2009 
 
8. Mức sinh và Mức chết (9-2010) 

Chuyên khảo này phân tích mức 
sinh, mức chết và xu hướng thay đổi 
trong các năm 1999-2009. 
 
 
9. Giáo dục và Đào tạo (9-2010) 

Chuyên khảo này phân tích tình 
hình biết chữ và trình độ học vấn của 
dân số; mối quan hệ tương tác giữa 
các yếu tố kinh tế - xã hội và nhân 
khẩu học với giáo dục và đào tạo. Một 
số khuyến nghị được đưa ra nhằm góp 
phần nâng cao trình độ học vấn cho 
dân số nói chung và người lao động 
Việt Nam nói riêng. 

III. COMPLETED RESULTS 
 
5. The 2009 Vietnam Population and 
Housing Census: Completed results 
(6-2010) 

This report provides tabulations for 
the Central and provincial level and the 
table of population by urban/rural 
residence, sex and district. 

 
6. Electronic Atlas of the 2009 
Population and Housing Census 
data (12-2010) 
 
7. Vietnam population projection in 
the period of 2009-2049 (12-2010) 

Population will be projected for the 
national, regional and provincial level.  
 
 
IV. MONOGRAPHS OF THE 2009 
CENSUS 
 
 
8. Fertility and Mortality (9-2010) 

This monograph presents an 
analysis of fertility, mortality level and 
the variation trend for years of 1999-
2009.  

 
9. Education and Training (9-2010) 

This monograph presents an 
analysis of literacy and education level 
of population; the interactive 
relationship between socio-economic 
and demographic factors with 
education and training will be shown. 
Some recommendations will be offered 
to contribute to improvement of 
education level for Vietnam population 
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10. Cơ cấu dân số theo giới tính và 
độ tuổi, tình trạng hôn nhân (9-2010)

Chuyên khảo tiến hành phân tích 
cơ cấu dân số theo giới tính-tuổi, tình 
trạng hôn nhân trong mối quan hệ với 
các đặc trưng nhân khẩu học và kinh 
tế - xã hội. 
 
11. Di cư và Đô thị hoá (9-2010) 

 

Chuyên khảo này tiến hành phân 
tích quá trình di cư và đô thị hóa, gắn 
với các yếu tố kinh tế - xã hội và nhân 
khẩu học trong các năm 1999-2009; 
đồng thời đưa ra một số khuyến nghị 
chính sách về di cư. 
 
 
12. Tỷ số giới tính khi sinh (9-2010) 

Chuyên khảo phân tích tỷ số giới 
tính khi sinh ở Việt Nam qua kết quả 
điều tra mẫu của Tổng điều tra dân số 
và nhà ở 2009 và các cuộc điều tra 
biến động dân số hàng năm, có so 
sánh với một số quốc gia trong khu 
vực Châu Á – Thái Bình Dương. Một 
số khuyến nghị nhằm góp phần hạn 
chế tình trạng gia tăng tỷ số giới tính 
khi sinh cũng được đưa ra.  
 
 
V. CÁC ẤN PHẨM VÀ SẢN PHẨM 
KHÁC CỦA TỔNG ĐIỀU TRA DÂN 
SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2009 
 
13. Báo cáo hành chính (12-2010) 

Tổng hợp các văn bản, quyết định, 

in general and employed population in 
particular.  
 
10. Sex-Age Population Structure 
and Marital Status (9-2010) 

The monograph presents an 
analysis of sex-age population 
structure and marital status in 
relationship to socio-economic and 
demographic characteristics  
 
11. Migration and Urbanization (9-
2010) 

The monograph presents an 
analysis of migration and urbanization 
related to socio-economic and 
demographic factors for years of 1999-
2009. At the same time some 
recommendations of policy about 
migration is also investigated. 
 
12. Sex ratio at birth (9-2010) 

The monograph presents an 
analysis of Vietnam sex ratio at birth 
through the sample results of the 2009 
Census and annual population change 
surveys in comparison with some 
nations in the Pacific-Asia. Some 
recommendations to constraint an 
increase in sex ratio at birth will be 
also presented.   
 
 
 
V. OTHER PUBLICATIONS AND 
PRODUCTS OF THE 2009 CENSUS 
 
 
13. Administration Report (12-2010) 

The report presents text, decision, 
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chỉ thị, tài liệu… về việc chuẩn bị, tổ 
chức, chỉ đạo, thực hiện, xử lý và công 
bố số liệu cuộc TĐTDS 2009.  
 
 
14. Bộ đĩa CD-ROM lưu trữ dữ liệu 
và phần mềm tra cứu kết quả điều 
tra mẫu và toàn bộ của Tổng điều 
tra dân số và nhà ở 2009 (9-2010) 
 
 
15. Đĩa CD ROM các xuất bản phẩm 
của Tổng điều tra 2009 (12-2010), 
bao gồm: các chuyên khảo, báo cáo 
kết quả điều tra mẫu, báo cáo kết quả 
toàn bộ, dự báo dân số, v.v… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin chi tiết, xin liên hệ theo địa chỉ 
sau đây: 
Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Tổng cục 
Thống kê, 6B Hoàng Diệu, Hà Nội. 
 
Điện thoại:  +84 4 38230100, 38433353;  
Fax:   +84 4 37339287;  
Email: dansolaodong@gso.gov.vn 

instruction, documents etc related to 
preparation, organization, steering, 
implementation, data processing and 
dissemination of the 2009 Census.  
 
14. Set of CDROM for storage of 
data and software package in 
access to the 2009 Population and 
Housing Census sample and 
completed results (9-2010) 
 
15. CD-ROMs of publications of the 
2009 Census (12-2010) including: 
monographs, report on sample results, 
report on completed results, population 
projection, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For further information, please contact the 
following address: 
Department of Population and Labour 
Statistics, the General Statistics Office, 6B 
Hoang Dieu street, Ha Noi. 
Tel:   +84 4 38230100, 38433353; 
Fax:  +84 4 37339287; 
Email: dansolaodong@gso.gov.vn 
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